
Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh

 Trường THPT Lê Quý Đôn

STT SBD Lớp Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh

1 135837 10AB3 Phạm Hồng Anh 16/02/2006 Nữ Thành phố Hà Nội

2 90206 10AB3 Huỳnh Nguyễn Tấn Dũng 15/01/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

3 91496 10AB3 Nguyễn Hữu Đạt 26/07/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

4 131820 10AB3 Nguyễn Ngọc Kim Hải 29/11/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

5 104370 10AB3 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 28/05/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

6 90331 10AB3 Lê Kha 12/04/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

7 105903 10AB3 Nguyễn Hữu Thiên Khang 14/02/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

8 124779 10AB3 Lý Kim Khánh 04/06/2006 Nữ Tỉnh Cà Mau

9 124780 10AB3 Lý Vân Khánh 04/06/2006 Nữ Tỉnh Cà Mau

10 124851 10AB3 Nguyễn Ngọc Trúc Lam 31/08/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

11 103720 10AB3 Lê Khánh Linh 10/09/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

12 107014 10AB3 Bùi Ngọc Hạnh Nguyên 01/03/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

13 102017 10AB3 Đỗ Bình Nguyên 03/01/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

14 125035 10AB3 Nguyễn Lê Thanh Nhã 15/11/2006 Nữ Tỉnh Bình Thuận

15 91170 10AB3 Nguyễn Ý Nhi 18/11/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

16 100435 10AB3 Trần Hoài Thanh 06/09/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

17 132502 10AB3 Huỳnh Vũ Phương Thảo 07/09/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

18 106409 10AB3 Hoàng Tiến Thắng 13/08/2006 Nam Tỉnh Khánh Hòa

19 166685 10AB3 Lê Thị Ngọc Trâm 03/07/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

20 91237 10AB3 Tô Vĩnh Trí 27/06/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

21 150685 10AB3 Phạm Minh Triết 15/12/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

22 105317 10AB3 Nguyễn Việt 03/02/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

23 140659 10AB3 Trương Kim Vy 11/01/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
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